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	                                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	Số điểm
	10.0

	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL

	Chủ đề 1: ĐVNS
	Chuẩn
	Chuẩn 1a
	Chuẩn 1b
	Chuẩn 1c
	 
	3.00

	Số tiết:
	4
	%
	29
	Điểm:
	3
	Số câu:
	3
	 
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	6
	1

	Phân phối
	0
	0.0
	Điểm
	1.00
	 
	1.00
	 
	 
	1.00
	 
	 
	2.00
	1.00

	Chủ đề 2: Ngành ruột khoang
	Chuẩn
	Chuẩn 2a
	Chuẩn 2b
	 
	 
	2.00

	Số tiết:
	3
	%
	21
	Điểm:
	2
	Số câu:
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	1

	Phân phối
	0
	0.0
	Điểm
	1.00
	 
	 
	1.00
	 
	 
	 
	 
	1.00
	1.00

	Chủ đề 3: Giun dẹp
	Chuẩn
	 
	Chuẩn 3b
	Chuẩn 3c
	 
	1.00

	Số tiết:
	2
	%
	14
	Điểm:
	1
	Số câu:
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	 

	Phân phối
	0
	0.0
	Điểm
	 
	 
	0.33
	 
	0.66
	 
	 
	 
	1.00
	 

	Chủ đề 4: Giun tròn
	Chuẩn
	 
	 
	 
	Chuản 4d
	1.00

	Số tiết:
	2
	%
	14
	Điểm:
	1
	Số câu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Phân phối
	0
	0.0
	Điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.00
	 
	1.00

	Chủ đề 5: Giun đốt
	 
	Chuẩn 5a
	Chuẩn 5b
	Chuẩn 5c
	 
	3.00

	Số tiết:
	3
	%
	21
	Điểm:
	3
	Số câu:
	 
	1
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	1

	Phân phối
	0
	0.0
	Điểm
	 
	2.00
	0.66
	 
	0.33
	 
	 
	 
	1.00
	2.00

	Số tiết:
	#
	%
	Điểm
	Số câu:
	3
	1
	6
	1
	3
	1
	0
	1
	15
	4

	Phân phối
	0
	0.0
	Điểm
	2.00
	2.00
	2.00
	1.00
	1.00
	1.00
	0.00
	1.00
	5.00
	5.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHI TIẾT CÁC CHUẨN TRONG MA TRẬN ĐỀ

	TT
	Tên chuẩn
	Nội dung chuẩn

	1
	Chuẩn 1a
	Biết được các đặc điểm: cấu tao, di chuyển,sinh sản của trùng roi.

	2
	Chuẩn 1b
	Hiểu được đặc điểm của trùng giày đã  phân hóa hơn.

	3
	Chuẩn 1c
	Cách phòng chống sốt rét

	4
	Chuẩn 2a
	Biết  được đặc điểm cấu tạo của sứa

	5
	Chuẩn 2b
	Hiểu được đặc điểm cấu tạo của san hô.

	6
	Chuẩn 3b
	Hiểu được nơi sống của các đại diện ngành giun

	7
	Chuẩn 3c
	Phân tích được vòng đời của sán lá gan

	8
	Chuẩn 4d
	Biết được do thói quen xấu của bản thân mà bị giun. Cách phòng bệnh giun

	9
	Chuẩn 5a
	Biết được đặc điểm cơ bản để nhận biết các đại diện ngành giun đốt ngoài thiên nhiên

	10
	Chuẩn 5 b
	Hiểu được vai trò của giun đất

	11
	Chuẩn 5c
	Vận dụng kiến thức về hô hấp của giun đất, giải thích hiện tượng thực tế.
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